Phụ lục
DANH MỤC SẢN PHẨM MẬT MÃ DÂN SỰ CÓ MỨC ĐỘ RỦI RO CAO THUỘC PHẠM VI 
QUẢN LÝ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 126/2026/TT-BQP ngày 02 tháng 9 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

	STT
	Tên sản phẩm, hàng hóa
	Quy chuẩn kỹ thuật
	Mã số HS
	Mô tả sản phẩm, hàng hóa
	Yêu cầu quản lý chất lượng tương ứng

	1
	Sản phẩm bảo mật luồng IP sử dụng công nghệ IPsec và TLS
	QCVN 12:2022/BQP và “Sửa đổi 1:2026 QCVN 12:2022/BQP Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật luồng IP sử dụng công nghệ IPsec và TLS”
	8471.30.90
8471.41.90
8471.49.90
8517.62.42
8517.62.43
8517.62.49
8517.62.51
8517.62.53
8517.62.59
8517.62.61
8517.62.69
8517.62.91
8517.62.92
8517.62.99
	Sản phẩm có chức năng mã hoá/giải mã, ký số/xác thực dữ liệu truyền, nhận trên môi trường mạng dưới dạng thiết bị, phần mềm bảo mật sử dụng các công nghệ mạng riêng ảo có bảo mật bao gồm IPsec VPN, TLS VPN để bảo vệ thông tin không thuộc phạm vi bí mật nhà nước.
	- Công bố hợp quy trên cơ sở kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định.
- Phương thức đánh giá sự phù hợp: Áp dụng phương thức 5 hoặc phương thức 7 theo Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN.
- Hàng hóa nhập khẩu thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng theo quy định.

	2
	Sản phẩm bảo mật dữ liệu lưu giữ
	QCVN 15:2023/BQP và “Sửa đổi 1:2026 QCVN 15:2023/BQP Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật dữ liệu lưu giữ”
	8471.80.90
8523.51.11
8523.51.21
8523.51.99
8523.52.00
8542.32.00
	Sản phẩm có chức năng mã hoá/giải mã dữ liệu lưu giữ để bảo vệ thông tin không thuộc phạm vi bí mật nhà nước dưới dạng thẻ thông minh, USB, bộ nhớ của mạch điện tử tích hợp hoặc hệ thống lưu giữ chuyên dụng, lưu giữ dạng điện toán đám mây.
	- Công bố hợp quy trên cơ sở kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định.
- Phương thức đánh giá sự phù hợp: Áp dụng phương thức 5 hoặc phương thức 7 theo Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN.
- Hàng hóa nhập khẩu thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng theo quy định.

	3
	Sản phẩm mật mã dân sự sử dụng trong lĩnh vực ngân hàng
	QCVN 4:2026/BQP, QCVN 5:2016/BQP, QCVN 6:2016/BQP
	8471.30.90
8471.41.90
8471.49.90
8471.80.90
8517.62.42
8517.62.43
8517.62.49
8517.62.51
8517.62.53
8517.62.59
8517.62.61
8517.62.69
8517.62.91
8517.62.92
8517.62.99
8517.11.00
8517.13.00
8517.14.00
8517.18.00
8523.51.11
8523.51.21
	Sản phẩm có chức năng mã hoá/giải mã, ký số/xác thực dữ liệu truyền, nhận, lưu giữ sử dụng trong lĩnh vực ngân hàng để bảo vệ thông tin không thuộc phạm vi bí mật nhà nước.
	- Công bố hợp quy trên cơ sở kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định.
- Phương thức đánh giá sự phù hợp: Áp dụng phương thức 5 hoặc phương thức 7 theo Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN.
- Hàng hóa nhập khẩu thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng theo quy định.

	
	Sản phẩm mật mã dân sự sử dụng trong lĩnh vực ngân hàng
	QCVN 4:2026/BQP, QCVN 5:2016/BQP, QCVN 6:2016/BQP
	8523.51.99
8523.52.00
8542.32.00
8525.50.00
8525.60.00
8526.91.10
8526.91.90
8526.92.00
8443.31.31
8443.31.39
8443.31.91
8443.31.99
8443.32.40
	Sản phẩm có chức năng mã hoá/giải mã, ký số/xác thực dữ liệu truyền, nhận, lưu giữ sử dụng trong lĩnh vực ngân hàng để bảo vệ thông tin không thuộc phạm vi bí mật nhà nước.
	- Công bố hợp quy trên cơ sở kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định.
- Phương thức đánh giá sự phù hợp: Áp dụng phương thức 5 hoặc phương thức 7 theo Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN.
- Hàng hóa nhập khẩu thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng theo quy định.


 
